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1 Nguyễn Hà Tuyết Nhi 01-Jun-97 ĐH Ngân hàng Đại học HCM Word 2013 1000 PASS 668 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

2 Đoàn Đức Thanh 16-Dec-02 THPT chuyên Lê Hồng Phong THPT Chuyên Nam Định Word 2013 1000 PASS 775 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

3 Nguyễn Trần Trâm Anh 14-Oct-01 THPT Chuyên Lê Quý Đôn THPT Chuyên
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Word 2013 1000 PASS 909 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

4 Hồ Thị Thoa 14-Nov-96 ĐH Lâm nghiệp Việt Nam ĐH Hà Nội Word 2013 1000 PASS 945 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

5 Phạm Vũ Minh Anh 02-Feb-01 THPT Nhân Việt Trường HCM Word 2013 1000 PASS 967 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

6 Phạm Thị Hồng Nhung 17-12-96 Đại học Hàng Hải Việt Nam ĐH Hải Phòng Word 2013 1000 PASS 972 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

7 Lê Anh Dũng 16-Apr-97 ĐH Ngân hàng Đại học HCM Word 2013 1000 PASS 1019 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

8 Nguyễn Thị Quế Trân 23-May-02 THPT Thủ Đức Trường HCM Word 2013 1000 PASS 1106 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

9 Lê Minh Quang 15-Sep-96 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1155 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

10 Nguyễn Huỳnh Long Phi 04-Nov-03 THCS Nguyễn Văn Nghi Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 1000 PASS 1311 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

11 Hồng Việt Trúc 09-Jan-97 ĐH Luật Đại học HCM Word 2013 1000 PASS 1417 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

DANH SÁCH VÀO VÒNG CHUNG KẾT 

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI - MOSWC 2018

NỘI DUNG MICROSOFT OFFICE WORD 2013

Chú ý: 

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kết quả nhanh 

nhất bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + F sau đó gõ Họ và tên 

hoặc Trường của mình vào ô thoại để tìm kiếm 

- Danh sách thí sinh được xếp theo trường 

Ngày thi: 25/3/2018 (Chủ nhật) 

Địa điểm thi: 

- Miền Bắc: Đại học Giao thông Vận tải  

                     Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội. 

- Miền Trung: Đại học Đông Á 

                        33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Đà Nẵng 

- Miền Nam: Đại học Văn Lang 

                       Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
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12 Quách Tấn Đạt 02-Oct-98 ĐH Ngân hàng Đại học HCM Word 2013 1000 PASS 1428 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

13 Nguyễn Đình Quốc 13-Aug-01
THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm 

Đồng
THPT Chuyên Lâm Đồng Word 2013 1000 PASS 1483 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

14 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 01-Jul-02
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn Đà Nẵng
THPT Chuyên Đà Nẵng Word 2013 1000 PASS 1563 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

15 Lê Thị Thảo Minh 24-Mar-97 Đại học Ngoại thương ĐH Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1568 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

16 Nguyễn Trọng Khải 24-Jun-02
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Huệ
THPT chuyên Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1675 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

17 Hoàng Văn Sơn 09-Sep-98 Học viện An Ninh ĐH Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1828 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

18 Lê Đình Nguyên 02-May-98 HV An ninh ĐH Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1849 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

19 Trần Đình Bảo 23-Nov-98
Học viện CNTT Microsoft - ĐH 

Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng Word 2013 1000 PASS 1858 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

20 Đàm Bảo Khiêm 18-Oct-02 THPT Yên Hòa Online Hà Nội Word 2013 1000 PASS 1936 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

21 Nguyễn Trần Quốc Huy 25-Sep-96 Đại Học Tiền Giang Đại học Tiền Giang Word 2013 1000 PASS 2143 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

22 Nguyễn Thị Minh Hằng 12-Dec-99 Đại học Ngoại thương ĐH Hà Nội Word 2013 1000 PASS 2237 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

23 Nguyễn Phương Mai 23-Apr-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Word 2013 1000 PASS 2722 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

24 Vũ Thị Lan Anh 08-Dec-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Word 2013 982 PASS 909 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

25 Hoàng Hà Thạch Thảo 8-Jan-97 ĐH Ngân hàng Đại học HCM Word 2013 982 PASS 990 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

26 Đỗ Thanh Phú 30-Jul-98 ĐH Sư Phạm TP.HCM Đại học HCM Word 2013 982 PASS 1026 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

27 Chung Đông Phong 28-May-01 THPT Nguyễn Hữu Huân Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 982 PASS 1078 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

28 Phan Thiên Kim 18-Mar-01 THPT Chuyên Lê Quý Đôn THPT Chuyên
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Word 2013 982 PASS 1177 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

29 Huỳnh Thế Kiệt 14-Dec-03 THCS Bình Khánh Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 982 PASS 1208 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

30 Trương Vũ Quốc Khánh 08-Sep-01 THPT Nhân Việt Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 982 PASS 1242 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

31 Lê Thị Thùy Linh 24-Nov-01 THPT Phan Huy Chú Tự do Hà Nội Word 2013 982 PASS 1449 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

32 Trần Nam Phong 12-Sep-03 THCS Vinschool Online Hà Nội Word 2013 982 PASS 1467 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

33 Giang Quốc Đạt 10-Nov-00 THPT Long Trường Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 982 PASS 1576 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

34 Đặng Trần Hồng Hà 01-Nov-01
THPT Chuyên Thăng Long Đà 

Lạt
THPT Chuyên Lâm Đồng Word 2013 982 PASS 1618 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

35 Nguyễn Thu Diệu 04-Jun-99 Đại học Hàng Hải Việt Nam ĐH Hải Phòng Word 2013 982 PASS 1624 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2
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36 Phạm Công Đạt 12-Nov-01 THPT Trần Khai Nguyên Thanh Đoàn TP HCM HCM Word 2013 982 PASS 1695 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

37 Lê Trần Nhật Minh 05-Oct-01 THPT Phan Huy Chú Tự do Hà Nội Word 2013 982 PASS 1740 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

38 Hoàng Vũ Minh Quân 04-May-97 Đại Học Tiền Giang Đại học Tiền Giang Word 2013 982 PASS 1793 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

39 Trần Thị Duy Mi 10-Sep-98 ĐH Tài Chính - Marketing Đại học HCM Word 2013 982 PASS 1804 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

40 Đinh Thị Quỳnh Anh 25-Aug-97 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Word 2013 982 PASS 1984 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

Kết quả thi MOSWC Tháng 3/2018 Sắp xếp theo Điểm


